
ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Chả chiên kg 8.0 100,000 800,000

Chuối kg 12.0 5,000 60,000

860,000

Thịt xay kg 7 90,000 630,000

Ruốc 40,000

Xả 45,000

Sú tim kg 20 7,000 140,000

Rau muống bó 5 15,000 75,000

Chuối kg 12 5,000 60,000

990,000

Thịt gà kg 20 50,000 1,000,000

Rau muống bó 5 16,000 80,000

Chuối kg 12 5,000 60,000

1,140,000

Thịt xay kg 7.0 90,000 630,000

Rau muống bó 4.0 14,000 56,000

Hành lá kg 1.0 25,000 25,000

Đậu khuôn miếng 170.0 1,000 170,000

Sú tim kg 20.0 7,000 140,000

1,021,000

Cá viên chiên gói 16.0 42,500 680,000

Rau muống bó 4.0 16,000 64,000

Chuối kg 12.0 5,000 60,000

804,000

Thịt heo kg 7 90,000 630,000

Dưa cải kg 13 13,846 180,000

Rau má kg 2 22,500 45,000

Chuối kg 12.0 5,000 60,000

915,000

Chả chiên kg 8 100,000 800,000

Rau má kg 2 25,000 50,000

Chuối kg 12 5,000 60,000

910,000

Chả cá kg 8 80,000 640,000

640,000

Thịt xay kg 8 90,000 720,000

Giá cà thơm 105,000

Tiền điện T12/2022 87,000

912,000

Thịt xay kg 7 90,000 630,000

Rau muống bó 8 14,000 112,000

Hành lá kg 1.0 20,000 20,000

Đậu khuôn miếng 170 1,000 170,000
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Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Ga bình 2 1,390,000 2,780,000

Xe chở bún khô 160,000

Chuối kg 12 5,000 60,000

5,432,000

Thịt xay kg 7 90,000 630,000

Xả kg 2 22,500 45,000

Mắm ruốc kg 1 40,000 40,000

Chuối kg 12 5,000 60,000

775,000

Thịt gà kg 15 50,000 750,000

Tiền nước T12/2022 257,000

Chuối kg 12 5,000 60,000

1,067,000

Chả cá kg 8.0 80,000 640,000

Điện thoại T10+ 11/2022 352,000

Chuối kg 12.0 5,000 60,000

1,052,000

Cá ngân kg 15.0 60,000 900,000

Chuối kg 12.0 5,000 60,000

Lương cô Hồng T12/2022 2,500,000

Lương phụ bếp ( chị Minh Ngọc) 

T12/2022
tháng 1.0 1,500,000 1,500,000
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